
0904998877 kd@etinco.vnetinco.vnCÔNG TY TNHH ETINCO
THE REAL EXPERIENCE MST: 0105 259 410 - Địa chỉ: Số 33 BT5, KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG - ATS SOCOMEC 
(Áp dụng từ 01.04.2025)

Ảnh sản phẩm Mã sản phẩm 
Tụ khô 3P Dung lượng Điện áp - Tần số Giá niêm yết Kích thước (HxD)

 95233016

95233025

95233040 

95233063 

95233080 

95233100 

95233120

95233160 

95233200 2

160A EUROPEAN

250A

400A

3P - 3 cực

630A

800A

1000A

1250A

1600A

2000A

2500A

3200A

Ảnh sản phẩm Mã hàng (ATys) Dòng định mức Cấp điện áp Giá niêm yết (VND)Số pha/cực Xuất xứẢnh sản phẩm Mã sản phẩm 
Tụ khô 3P Dung lượng Điện áp - Tần số Giá niêm yết Kích thước (HxD)

95233250 

95233320 

ATyS 3P 4000 – 6300A 

EUROPEAN

TUNISIA/INDIA

208 – 277 VAC

Ảnh sản phẩm Mã hàng (ATys) Dòng định mức Cấp điện áp Giá niêm yết (VND)Số pha/cực Xuất xứ

95034004

95034006

95034008

95034010

95034012 

95234016 

95234025

95234040

95234063

160A

250A

400A 4P - 4 cực

630A

800A

40A

63A

80A

100A

125A

1000A

1250A

1600A

2000A

2500A

3200A

95234080 

95234100

95234120

95234160

95234200 

95234250

95234320

ATyS 4P 4000 – 6300A 

EUROPEAN

TUNISIA/INDIA

208 – 277 VAC

53,550,000

69,150,000

89,750,000

120,125,000

162,200,000

172,570,000

208,900,000

257,570,000

340,000,000

395,600,000

445,100,000 

***

20,500,000

29,800,000

41,325,000

22,385,000

24,380,000

26,510,000

28,900,000

31,000,000

61,200,000

81,590,000

102,000,000

137,300,000

178,390,000

189,800,000

221,000,000

272,000,000

374,000,000

435,170,000

489,570,000

***

Bộ điều khiển ATyS C25

Bộ điều khiển ATyS C35

Bộ điều khiển ATyS C55

CHINA

CHINA

EUROPEAN

16000025 

16000035

16000055


